
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Hoa Sơn, Xã Nam Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

19/01/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TIÊU DÙNG XANH

0110608143

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI 
TIÊU DÙNG XANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GREEN CONSUMER TRADE PROMOTION 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0983752899
Email: nguyenquochuysocson1986@g

mail.com

Fax:
Website:
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10.629.200.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Chi tiết: Đại lý, môi giới)

4610

2. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

3. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

4. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất 
nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các 
chương trình văn nghệ, sự kiện, phim, ảnh)

8230(Chính)

5. Lập trình máy vi tính 6201

6. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

7. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

8. Cổng thông tin
(Trừ hoạt động báo chí)

6312

9. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

10. Quảng cáo 7310

11. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

12. Bán buôn tổng hợp
(Trừ bán buôn bình gá, súng, đạn loại dung đi sản hoặc thể 
thao, tiền kim khí và mua bán vàng miếng; thực hiện theo 
Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-
UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh và trừ bán buôn thuốc trừ sâu và hóa 
chất và phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại tại trụ sở và trừ 
kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)

4690

13. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ bán buôn bình gá, súng, đạn loại dung đi sản hoặc thể 
thao, tiền kim khí và mua bán vàng miếng; thực hiện theo 
Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 của Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Quyết định 79/2009/QĐ-
UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ 
Chí Minh về phê duyệt Quy hoạch nông sản trên địa bàn 
Thành phố Hồ Chí Minh và trừ bán buôn thuốc trừ sâu và hóa 
chất và phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại tại trụ sở và trừ 
kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và dầu nhớt cặn)

4791

14. Xuất bản phần mềm 5820

15. Hoạt động viễn thông khác 6190

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NHỮ THỊ 
HƯƠNG

Thôn Nghĩa Vũ, 
Xã Dục Tú, 
Huyện Đông Anh, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

29.700 297.000.000 2,794

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 29.700 297.000.000 2,794

0301860015
15

2 BÙI THỊ CHÍN Tổ 11, Phường 
Hoà Nghĩa, Quận 
Dương Kinh, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

29.700 297.000.000 2,794

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 29.700 297.000.000 2,794

0311720027
33

8. Cổ đông sáng lập:
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3 CHU QUẢNG 
BÌNH

phòng 302 nhà 
22C tổ 30 chung 
cư 5 tầng ngõ 125 
phố Trung Kính, 
Phường Trung 
Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

29.700 297.000.000 2,794

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 29.700 297.000.000 2,794

0010580141
94

4 LÊ THỊ 
PHƯƠNG 
THÙY

Số nhà 86 tập thể 
đài phát thanh, 
Phường Mễ Trì, 
Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

29.700 297.000.000 2,794

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 29.700 297.000.000 2,794

0081760001
64

5 HỒ MINH 
TIẾN

Phố Chấu, Xã Bắc 
Sơn, Huyện Sóc 
Sơn, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

29.700 297.000.000 2,794

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 29.700 297.000.000 2,794

0490730010
49
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6 LÊ THANH 
TUẤN

229/76/20 đường 
Tây Thạnh, 
Phường Tây 
Thạnh, Quận Tân 
Phú, Thành phố 
Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 2,823

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 30.000 300.000.000 2,822

0950810038
83

7 VƯƠNG 
THANH TÂM

51/3A Liên khu 2-
5, Phường Hiệp 
Thành, Quận 12, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

29.700 297.000.000 2,794

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 29.700 297.000.000 2,794

0890780003
14

8 LÊ THỊ 
DUYÊN

Số nhà 12A 
đường Võ Thị 
Sáu, Phường 
Thuận Thành, 
Thành phố Phổ 
Yên, Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

29.710 297.100.000 2,795

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 29.710 297.100.000 2,795

0401810137
31

5/11Thời gian đăng từ ngày 20/01/2024 đến ngày 19/02/2024



9 NGUYỄN THỊ 
HÀ

thôn Xuân Canh, 
Xã Xuân Canh, 
Huyện Đông Anh, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

29.700 297.000.000 2,794

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 29.700 297.000.000 2,794

0011840130
19

10 LÊ HỒNG 
ÁNH TUYẾT

6/3 đường Trần 
Phú, khu phố 
Ninh Trung, 
Phường Ninh 
Sơn, Thành phố 
Tây Ninh, Tỉnh 
Tây Ninh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

29.700 297.000.000 2,794

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 29.700 297.000.000 2,794

0791740380
09

11 PHAN THỊ 
XUÂN

2111V3 Tòa 
Victoria Văn Phú, 
Phường Phú La, 
Quận Hà Đông, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

29.700 297.000.000 2,794

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 29.700 297.000.000 2,794

0011820004
69
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12 ĐÀO THỊ 
THANH VIÊN

639 Phạm Văn 
Đồng, Phường 
Hiệp Bình Chánh, 
Thành phố Thủ 
Đức, Thành phố 
Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

29.700 297.000.000 2,794

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 29.700 297.000.000 2,794

0541730000
87

13 NGUYỄN 
VĂN CHỈNH

639 Phạm Văn 
Đồng, Phường 
Hiệp Bình Chánh, 
Thành phố Thủ 
Đức, Thành phố 
Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

120.000 1.200.000.000 11,290

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 120.000 1.200.000.000 11,290

0350710032
26

14 PHẠM THỊ 
NGỌC

Số nhà 08, đường 
Hồng Thái, tổ 08, 
Phường Phan 
Thiết, Thành phố 
Tuyên Quang, 
Tỉnh Tuyên 
Quang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 2,823

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 30.000 300.000.000 2,822

0081900012
16
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15 LÊ VĂN 
TÙNG

Đường dân sinh 
khu 3, Thị Trấn 
Mường Lát, 
Huyện Mường 
Lát, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

29.700 297.000.000 2,794

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 29.700 297.000.000 2,794

0380790294
83

16 BÙI THỊ KIM 
NGA

phòng 302 nhà 
22C tổ 30 chung 
cư 5 tầng ngõ 125 
phố Trung Kính, 
Phường Trung 
Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

198.010 1.980.100.000 18,630

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 198.010 1.980.100.000 18,629

0381570000
25

17 TRẦN XUÂN 
QUỲNH

Xóm Vũ Kỳ, Xã 
Đồng Thành, 
Huyện Yên 
Thành, Tỉnh Nghệ 
An, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

29.700 297.000.000 2,794

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 29.700 297.000.000 2,794

0400870014
62
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18 DƯƠNG THỊ 
MINH 
NGUYỆT

167/3 Đường 
26/3, Phường 
Bình Hưng Hòa, 
Quận Bình Tân, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

29.700 297.000.000 2,794

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 29.700 297.000.000 2,794

0861800078
83

19 NGUYỄN THỊ 
LỢI

83 ngõ 178, 
Phường Cổ Nhuế 
2, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

29.700 297.000.000 2,794

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 29.700 297.000.000 2,794

0191710044
80

20 NGUYỄN HẢI 
ANH

số nhà 20 đường 
Võ Thị Sáu, tổ 
dân phố Đoàn 
Kết, Phường 
Thuận Thành, 
Thành phố Phổ 
Yên, Tỉnh Thái 
Nguyên, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

29.700 297.000.000 2,794

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 29.700 297.000.000 2,794

0190960057
57
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21 NGÔ NGỌC 
CHÂU

14-A1 Chung cư 
La Astoria, 
Phường Bình 
Trưng Tây, Thành 
phố Thủ Đức, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 4,704

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 4,704

0010640278
03

22 LÊ THỊ BÍCH Thôn Khê Ngoại 
3, Xã Văn Khê, 
Huyện Mê Linh, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 2,823

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 30.000 300.000.000 2,823

0011860466
38

23 PHẠM HOÀI 
TRUNG

131 đường Hoa 
Lan, Phường 02, 
Quận Phú Nhuận, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

100.000 1.000.000.000 9,408

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 100.000 1.000.000.000 9,408

B9036999
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24 NGUYỄN 
QUỐC HUY

Xóm 5, thôn Hoa 
Sơn, Xã Nam 
Sơn, Huyện Sóc 
Sơn, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

29.700 297.000.000 2,794

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 29.700 297.000.000 2,794

0010860206
24

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001086020624
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Hoa Sơn, Xã Nam Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Hoa Sơn, Xã Nam Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUỐC HUY Nam

19/08/1986 Kinh Việt Nam

21/04/2021 Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính 
về trật tự xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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